
DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THÔI HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HƯU TRÍ XÃ HỘI
(Kèm theo Tờ trình số  01 /TTr-VHXH ngày 07/01/2026  của Phòng Văn hóa - Xã hội)

TT Họ và tên đối tượng Địa chỉ
(Thôn) Năm sinh CCCD Loại đối tượng Số tiền

trợ cấp
Lý do thôi hưởng Ngày thôi hưởng

1 Chu Thị Tân Hải Yến 08/04/1944 03314400155
1

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp
hơn mức trợ cấp hưu trí.

500.000 Chết ngày
14/12/2025 01/01/2026

2 Trần Thị Sen Hải Yên 28/02/1936 03313600052
7

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp
hơn mức trợ cấp hưu trí.

500.000 Chết ngày
08/12/2025 01/01/2026

3 Vũ Quang Thể Triều
Dương

01/01/1943 033043001235

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp
hơn mức trợ cấp hưu trí.

500.000 Chết ngày
05/12/2025 01/01/2026

4 Hà Thị Quyến Thụy
Dương

01/01/1948 033148006490

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp
hơn mức trợ cấp hưu trí.

500.000 Chết ngày
18/12/2025 01/01/2026

5 Đoàn Thị Dần Triều
Dương

26/08/1936 033136000375

Người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu,
trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc đang hưởng
lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thấp
hơn mức trợ cấp hưu trí.

500.000 Chết ngày
24/12/2025 01/01/2026

Tổng 1.000.000


